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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH NUÔI GÀ THẢ ĐỒI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH, GIAI ĐOẠN 2022-2026
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 8 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021- 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2022-2026;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 19/TTr-SNN ngày 14 tháng 02 năm 2022 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 25/BC-STP ngày 26/01/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2022-2026.
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện chính sách kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2022.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
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QUY ĐỊNH
CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH NUÔI GÀ THẢ ĐỒI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH, GIAI ĐOẠN 2022-2026
(Kèm theo Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất chăn nuôi gà thả đồi ở các huyện trung du, miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Định bao gồm Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và xây dựng cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến và tiêu thụ gà thả đồi trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Hộ chăn nuôi, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp trong nước tham gia liên kết sản xuất, giết mổ, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm gà thả đồi.
2. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ
1. Ngoài được hưởng chính sách này, các đối tượng còn được hưởng các chính sách khác của Trung ương theo quy định hiện hành nhưng không được trùng lặp nội dung thụ hưởng. Trong cùng một thời gian và cùng nội dung được hưởng ưu đãi, hỗ trợ thì các đối tượng thụ hưởng được lựa chọn mức ưu đãi, hỗ trợ có lợi nhất.
2. Tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn, huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư.
Chương II
NỘI DUNG, NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ
Điều 4. Hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi gà thả đồi
1. Nội dung hỗ trợ:
a) Hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ chăn nuôi gà thả đồi.
b) Hỗ trợ 50% chi phí con giống gà 01 ngày tuổi cho 02 lứa nuôi trong năm, hỗ trợ 02 năm liên tục, tối đa không quá 6.000 đồng/con.
2. Điều kiện hỗ trợ
Các cơ sở chăn nuôi được nhận hỗ trợ phải đảm bảo các điều kiện sau:
a) Quy mô chăn nuôi tối thiểu 3.000 con gà thịt cho 01 lứa nuôi.
b) Có điều kiện xây dựng chuồng nuôi đảm bảo an toàn sinh học và diện tích đồi để thả gà tối thiểu 1.500 m2; vị trí xây dựng chuồng trại đảm bảo khoảng cách theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.
c) Cam kết chăn nuôi đúng quy trình kỹ thuật, thực hiện các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.
Điều 5. Hỗ trợ đầu tư xây dựng và hoạt động cơ sở giết mổ, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm gà thả đồi
Nhà đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ bằng hình thức cơ giới, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm gà thả đồi được hưởng theo mức hỗ trợ quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Quy định về Chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021- 2025, ban hành kèm theo Quyết định số 51/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 của UBND nhân dân tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:
1. Về hỗ trợ đầu tư:
Nhà đầu tư có dự án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ bằng hình thức cơ giới, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm gà thả đồi trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 60% tổng mức đầu tư trong hàng rào dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng tối đa không quá 02 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về điện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua thiết bị.
Trường hợp dự án chưa có đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước đến hàng rào dự án thì được hỗ trợ thêm 70% chi phí để đầu tư xây dựng các hạng mục trên, nhưng không quá 03 tỷ đồng/dự án.
2. Về hỗ trợ phí kiểm soát giết mổ:
Hỗ trợ phí kiểm soát giết mổ với mức 100% cho năm thứ nhất và 50% cho năm thứ hai kể từ khi cơ sở giết mổ đi vào hoạt động.
Điều 6. Nguồn kinh phí hỗ trợ
Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để thực hiện các nội dung theo quy định của chính sách này. Ngoài ra, các địa phương chủ động cân đối bổ sung ngân sách hỗ trợ; huy động, lồng ghép các chương trình, dự án và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác để triển khai thực hiện.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2022-2026; làm đầu mối tổng hợp, đôn đốc và kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm gà thả đồi; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo kịp thời.
b) Xây dựng Quy trình kỹ thuật chăn nuôi, tiêu chuẩn con giống, tiêu chuẩn chuồng nuôi gà thà đồi; phối hợp các địa phương tổ chức tập huấn Quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà thả đồi, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp cho các đối tượng là các hộ tham gia nuôi gà thả đồi trên địa bàn toàn tỉnh
c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:
- Hướng dẫn cho nhà đầu tư về điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Chính sách này; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chính sách hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
d) Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính thẩm định các trường hợp hỗ trợ người chăn nuôi theo đề nghị của các địa phương.
đ) Phối hợp, hướng dẫn các địa phương trong công tác chọn hộ tham gia chăn nuôi gà thả đồi và hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học.
2. Sở Tài chính
a) Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn (đối với kinh phí sự nghiệp) trong khả năng cân đối ngân sách địa phương để thực hiện chính sách.
b) Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định các trường hợp hỗ trợ người chăn nuôi theo đề nghị của các địa phương, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định, phối hợp hướng dẫn nhà đầu tư giải ngân, thanh quyết toán các khoản hỗ trợ sau đầu tư theo quy định.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gà thả đồi.
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cho nhà đầu tư về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Chính sách này; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, cân đối nguồn vốn chi đầu tư từ ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách.
d) Tiếp nhận hồ sơ và chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thẩm tra hồ sơ hỗ trợ đối với các dự án được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
đ) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh tăng hoặc giảm mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ quy định tại Chính sách này phù hợp với tình hình thực tế.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Hướng dẫn các địa phương bổ sung các địa điểm xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm gà thả đồi theo quy hoạch đã được phê duyệt vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm cơ sở để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.
b) Hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý nhà nước về môi trường, phối hợp kiểm tra quy trình xử lý chất thải trong quá trình giết mổ, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm gà thả đồi đảm bảo đạt tiêu chuẩn về môi trường theo quy định.
c) Hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục về giao địa điểm, cho thuê đất và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, giám sát môi trường theo quy định hiện hành.
5. Sở Xây dựng: Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp địa phương thực hiện các trình tự thủ tục về quy hoạch xây dựng đảm bảo theo các quy định hiện hành.
6. Sở Công Thương: Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là qua kênh thương mại điện tử nhằm tăng cường quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm gà thả đồi Bình Định.
7. Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho sản phẩm gà thả đồi thông qua việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Gà thả đồi Bình Định.
8. Các sở, ngành khác có liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.
9. Các tổ chức, hội đoàn thể: Chỉ đạo các cấp hội đoàn thể trực thuộc phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về Chính sách này.
10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
a) Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chính sách này trên địa bàn, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vướng mắc, phát sinh (nếu có).
b) Tổ chức chọn hộ đủ điều kiện chăn nuôi gà thả đồi. Chủ động kiểm tra, hướng dẫn hoạt động chăn nuôi, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và các thủ tục hỗ trợ. Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng liên kết thuộc địa bàn.
c) Tổng hợp các hộ được hỗ trợ gửi Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
d) Hàng năm cân đối ngân sách địa phương để thực hiện Chính sách trên địa bàn quản lý.
đ) Chịu trách nhiệm chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai dự án.
Điều 8. Trách nhiệm các tổ chức, cá nhân tham gia chăn nuôi, giết mổ, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm gà thả đồi
1. Trách nhiệm của người chăn nuôi:
a) Xây dựng chuồng trại đảm bảo điều kiện chăn nuôi, thực hiện chăn nuôi đúng quy trình kỹ thuật.
b) Thực hiện cam kết cung cấp sản phẩm gà thả đồi đúng tiêu chuẩn theo hợp đồng liên kết.
2. Trách nhiệm của nhà đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm gà thả đồi:
a) Tổ chức, triển khai xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm gà thả đồi theo quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai đúng mục đích, theo quy hoạch.
b) Sử dụng nguồn ngân sách hỗ trợ và vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.
c) Đảm bảo vệ sinh, môi trường tại cơ sở giết mổ theo quy định hiện hành; xây dựng dự án liên kết và thực hiện đúng các nội dung hợp đồng liên kết.
Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Quy định
Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.
